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(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (7)+...+(32) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

I Loại đất 140.180,45 - 140.180,45 328,19 1.143,48 2.135,33 1.410,14 961,26 1.919,40 2.715,10 2.143,10 48.733,81 22.793,36 702,65 771,81 1.999,75 1.373,91 16.579,29 2.351,57 3.231,02 1.000,49 4.157,64 7.589,35 2.569,53 2.048,76 5.873,43 1.432,96 3.560,17 654,95

1 Đất nông nghiệp NNP 124.621,46 - 124.621,46 81,77 788,02 1.674,55 910,74 719,82 1.535,88 1.797,18 1.460,94 46.959,20 22.414,08 393,04 542,14 1.508,90 975,06 15.623,32 1.725,77 2.375,06 607,76 3.290,01 6.261,77 2.018,16 1.615,36 5.049,73 978,33 2.881,11 433,76

Trong đó: -

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.327,57 32,73 10.360,30 74,27 90,63 1.624,00 242,81 283,41 1.205,53 750,13 217,04 84,37 10,00 367,58 530,82 482,60 292,18 123,34 582,12 772,03 193,82 740,91 509,91 308,67 338,04 183,75 352,34

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.234,73 - 10.234,73 74,27 90,63 1.624,00 242,81 283,41 1.205,53 750,13 217,04 52,39 9,80 367,58 530,82 482,36 292,18 116,81 582,12 768,36 168,04 727,12 509,91 308,67 338,04 140,37 352,34

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - 5.224,39 5.224,39 6,65 200,13 33,44 81,34 318,27 277,37 210,01 351,53 90,16 312,73 22,72 9,37 244,04 265,62 17,07 211,66 75,31 22,18 253,61 361,98 268,38 416,92 522,93 235,11 340,60 75,26

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 6.875,02 410,94 7.285,96 0,22 323,22 40,00 3,22 17,54 4,55 33,91 1.072,20 137,34 19,86 29,30 2.918,93 0,91 102,42 684,04 327,80 538,96 67,90 397,03 54,93 509,86 1,82

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 3.103,23 240,71 3.343,94 297,39 745,46 30,00 8,90 1.038,54 231,06 379,51 197,03 292,02 94,03 30,00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 22.350,66 - 22.350,66 22.350,66

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 70.605,79 3.047,58 73.653,37 166,68 392,50 99,06 14,79 325,74 819,36 22.459,93 21.839,91 666,78 349,55 11.391,99 1.216,41 1.397,08 1.333,55 4.783,51 443,99 507,90 3.528,36 161,19 1.755,09

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 36.423,04 - 36.423,04 10.138,55 17.566,36 8.707,81 10,32

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS - 973,95 973,95 0,63 7,36 8,00 4,13 7,74 10,68 73,38 18,69 31,65 30,20 0,23 0,43 0,69 10,34 56,69 50,80 305,67 3,46 14,01 112,78 7,39 71,80 117,74 0,55 26,10 2,81

1.8 Đất làm muối LMU - - -

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - 1.428,89 1.428,89 9,11 149,96 8,12 9,97 135,98 20,41 124,77 53,90 2,51 1,52 86,03 28,07 76,76 14,93 115,07 35,74 189,86 18,53 40,93 175,00 94,48 35,71 1,53

2 Đất phi nông nghiệp PNN 15.140,33 - 15.140,33 246,02 354,35 459,26 478,10 228,53 380,46 901,34 648,40 1.708,16 319,60 304,03 229,09 468,50 393,18 914,28 615,41 840,28 392,73 856,08 1.321,41 534,56 422,92 820,33 429,96 652,23 221,12

Trong đó: -

2.1 Đất quốc phòng CQP 534,86 - 534,86 1,20 1,50 38,61 3,35 127,07 16,62 0,10 33,86 19,24 105,55 1,50 151,44 7,00 10,42 2,00 15,00 0,40

2.2 Đất an ninh CAN 16,75 - 16,75 3,04 1,18 0,20 2,28 0,25 0,25 0,40 1,38 0,70 0,50 0,32 0,25 0,20 0,25 0,35 0,30 0,35 0,24 0,35 1,06 0,25 0,30 0,60 0,25 1,20 0,30

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 800,00 - 800,00 96,60 134,03 14,60 240,44 201,37 112,96

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 75,00 - 75,00 30,00 15,00 30,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 733,74 56,02 789,76 10,61 10,91 2,07 20,27 2,69 2,60 410,02 5,14 118,84 0,91 5,18 2,71 4,88 3,79 2,21 9,19 26,06 6,45 3,76 95,03 3,88 7,39 8,51 13,43 9,53 3,70

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 125,26 52,40 177,66 4,52 27,58 1,50 17,90 0,35 2,51 8,24 7,73 1,65 7,28 6,70 8,76 0,54 9,60 1,67 1,50 12,12 8,86 13,66 0,52 2,23 10,72 15,19 6,33

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 1.259,70 - 1.259,70 47,62 25,89 8,30 7,31 219,07 8,24 2,00 30,00 276,90 205,50 2,00 361,64 30,00 14,33 18,90 2,00

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - 187,30 187,30 0,39 4,10 3,40 4,43 14,64 3,52 12,27 60,85 78,49 4,98 0,23

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp huyện, cấp xã
DHT 8.050,49 -507,80 7.542,69 79,97 175,56 375,51 188,54 135,90 268,89 336,99 324,72 1.034,93 173,64 136,59 147,42 239,51 195,12 617,79 150,91 194,09 188,69 505,35 242,65 294,08 231,30 598,58 188,84 424,71 92,41

Trong đó: -

- Đất giao thông DGT 3.923,67 -430,65 3.493,02 46,42 106,95 214,42 105,29 87,48 132,85 151,54 90,62 353,59 161,12 84,33 81,00 125,31 90,34 172,72 76,28 91,37 141,21 250,43 124,34 157,39 126,25 163,75 110,19 174,41 73,42

- Đất thủy lợi DTL 2.360,17 - 2.360,17 7,59 17,10 148,21 25,31 21,44 91,09 54,63 28,29 606,80 1,94 40,30 43,83 43,99 42,56 410,12 11,73 4,91 37,56 126,48 35,05 62,70 47,57 267,25 45,80 125,20 12,72

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 27,42 - 27,42 9,48 0,34 0,11 0,52 0,10 0,10 0,53 0,84 0,09 0,31 0,06 1,23 9,19 0,50 0,23 0,98 0,06 0,16 1,47 1,12

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 12,83 - 12,83 2,68 0,52 0,13 0,11 0,13 0,10 0,12 0,67 0,36 0,24 0,11 0,32 0,23 0,12 3,32 0,73 0,24 0,17 0,12 0,12 0,35 0,58 0,50 0,12 0,35 0,39

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 143,18 -13,99 129,19 7,21 6,51 3,64 7,75 4,40 6,03 4,48 7,33 6,77 3,69 4,31 1,98 6,66 4,06 2,86 5,62 4,80 6,10 3,66 5,38 3,26 5,19 4,91 4,09 6,43 2,07

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 70,97 -4,77 66,20 5,10 2,59 2,76 1,38 4,35 0,50 0,50 0,50 0,94 1,24 5,95 4,20 7,13 2,23 1,97 3,32 1,04 2,00 3,37 4,18 1,58 2,32 0,05 1,32 3,10 2,58

- Đất công trình năng lượng DNL 786,06 -66,80 719,26 0,06 28,62 5,41 6,17 0,16 5,06 7,77 141,42 38,42 1,20 0,01 3,94 0,37 0,37 25,80 26,00 78,84 80,32 43,58 33,24 2,39 118,54 4,21 66,87 0,49

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 8,23 - 8,23 0,31 0,15 0,06 0,18 0,32 0,16 0,26 0,19 0,62 0,54 0,11 0,02 0,19 0,13 0,58 1,20 0,36 0,22 0,88 0,19 0,26 0,64 0,12 0,42 0,12

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 1,13 - 1,13 1,13

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 12,40 - 12,40 0,06 0,06 0,14 3,50 1,78 0,26 0,21 0,08 2,08 4,10 0,13

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 11,30 9,80 21,10 1,32 5,47 1,80 0,84 0,20 11,47

- Đất cơ sở tôn giáo TON - - -

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 674,72 - 674,72 0,09 10,70 0,15 40,33 17,03 32,59 116,47 55,56 18,25 2,62 0,07 8,41 54,33 52,52 0,11 23,42 2,29 0,71 38,12 27,66 34,16 44,51 42,39 21,35 30,78 0,10

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - 0,01 0,01 0,01

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - - -

- Đất chợ DCH - 17,01 17,01 1,03 0,76 0,62 0,31 0,53 0,41 1,08 0,04 3,70 0,52 0,56 0,13 1,30 0,70 0,83 1,74 0,60 0,48 0,31 0,15 0,19 0,17 0,46 0,39

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - -

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - 56,68 56,68 2,07 2,67 1,52 1,83 1,39 2,01 2,35 1,74 0,64 0,80 2,52 2,17 3,14 1,41 1,63 3,73 1,62 2,63 2,03 2,76 1,84 3,22 3,08 1,57 3,85 2,46

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV - 41,07 41,07 6,39 2,22 1,83 1,02 1,23 3,23 0,29 3,81 4,39 0,03 6,91 5,69 0,75 3,28

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.290,41 339,84 1.630,25 10,80 66,97 77,49 44,58 49,39 76,64 59,53 45,30 26,77 130,35 38,69 77,60 54,17 31,60 61,79 158,71 133,46 75,18 52,76 53,97 55,31 49,03 65,56 66,84 67,76

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 177,38 - 177,38 104,66 72,72

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 25,90 25,00 50,90 5,06 1,31 0,90 25,93 0,31 0,36 0,22 0,57 2,24 1,39 0,97 0,18 0,96 0,42 0,52 2,26 0,41 0,44 0,34 0,41 0,18 0,34 0,43 0,96 1,50 2,29

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 18,10 5,84 23,94 0,82 0,24 1,72 19,51 0,04 1,33 0,28

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - -

2.18 Đất tín ngưỡng TIN - 9,88 9,88 0,13 0,03 0,31 0,30 0,49 0,72 0,28 0,62 0,36 0,63 0,46 0,56 0,07 0,46 0,40 1,30 0,64 0,33 1,18 0,61

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - 1.032,80 1.032,80 16,75 10,67 6,76 7,80 16,73 3,56 48,66 20,67 168,32 93,80 16,42 25,84 42,28 49,14 132,09 3,11 4,62 53,13 48,50 11,50 32,20 42,11 20,46 10,01 108,88 38,79

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - 732,06 732,06 1,45 1,45 4,93 24,61 3,26 3,60 6,89 25,97 0,13 0,11 40,22 75,51 8,40 4,33 363,09 3,61 70,71 90,44 0,12 2,35 0,88

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - 1,65 1,65 0,04 0,21 1,40

3 Đất chưa sử dụng CSD 418,66 - 418,66 0,40 1,11 1,52 21,30 12,91 3,06 16,58 33,76 66,45 59,68 5,58 0,58 22,35 5,67 41,69 10,39 15,68 11,55 6,17 16,81 10,48 3,37 24,67 26,83 0,07

II Khu chức năng - -

1 Đất khu công nghệ cao KCN - - -

2 Đất khu kinh tế KKT - - -

3 Đất đô thị KDT 1.471,67 - 1.471,67 328,19 1.143,48

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa 

nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu 

năm)

KNN 11.226,65 - 11.226,65 48,47 252,94 1.091,80 182,65 187,46 819,53 500,04 162,17 697,70 88,90 241,28 349,83 329,54 208,89 1.831,62 0,55 61,45 384,18 922,40 322,70 813,88 376,59 440,40 254,57 424,89 232,21

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng, rừng sản xuất)
KLN 81.783,18 - 81.783,18 126,68 298,30 75,29 11,24 544,95 622,71 40.165,67 16.628,33 515,65 265,66 9.808,49 1.154,79 1.441,29 1.210,53 3.927,49 337,43 386,00 2.681,55 216,53 1.364,58

6 Khu du lịch KDL 7,34 - 7,34 7,34

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT - - -

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp)
KPC 1.017,29 - 1.017,29 113,99 158,16 17,23 282,01 237,62 30,00 15,00 30,00 133,29

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 924,33 - 924,33 284,56 550,33 20,94 17,80 50,70

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM - 789,76 789,76 10,61 10,91 2,07 20,27 2,69 2,60 410,02 5,14 118,84 0,91 5,18 2,71 4,88 3,79 2,21 9,19 26,06 6,45 3,76 95,03 3,88 7,39 8,51 13,43 9,53 3,70

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV - 1.162,65 1.162,65 119,35 89,86 13,89 26,11 7,64 9,64 418,84 10,01 137,58 9,45 10,61 8,11 11,53 8,58 11,36 13,28 32,65 15,37 17,22 101,62 12,22 14,08 17,19 19,27 18,77 8,42

12 Khu dân cư nông thôn DNT 45.724,30 -35.547,79 10.176,51 409,59 329,35 335,81 456,94 586,26 423,94 687,20 331,41 249,98 160,81 431,85 359,69 328,88 313,38 350,73 300,38 619,30 577,45 588,03 533,76 647,29 355,39 594,59 204,50

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông 

thôn
KON - 9.799,84 9.799,84 409,02 326,98 333,47 456,85 430,50 418,80 576,09 332,15 252,08 164,80 435,73 356,44 336,27 305,86 324,67 295,43 627,66 491,28 597,81 526,89 641,01 352,68 600,25 207,13

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
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